
UBNDTỈNH PHÚ THỌ
HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU 

NGND, NGƯT LẦN THỨ 17 - NĂM 2026
––––––

Số:           /TB-HĐXT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

––––––––––––––––––––––
         
                 Phú Thọ, ngày      tháng 3 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc thăm dò dư luận đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng 

danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17 - năm 2026

Thực hiện Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02 tháng 4 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu 
tú”; Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh 
Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026 tổ chức lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với các 
nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” lần 
thứ 17 - năm 2026. Cụ thể như sau:
          - Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” lần 
thứ 17 - năm 2026: 01 nhà giáo (có danh sách gửi kèm - Phụ lục 1).
          - Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 
17 - năm 2026: 43 nhà giáo (có danh sách gửi kèm - Phụ lục 2).

- Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận: Từ ngày 25/3/2026 đến hết ngày     
06/4/2026.

Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh 
Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026 đề nghị thủ trưởng các đơn vị thông báo tới toàn 
thể công chức, viên chức, nhân viên, người lao động trong đơn vị biết (bằng 
hình thức niêm yết công khai, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị, 
gửi qua email…) và cho ý kiến (nếu có). 

Mọi ý kiến đóng góp hoặc phản ánh của các tập thể, cá nhân đề nghị gửi 
bằng văn bản về cơ quan Thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo 
nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026 (Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Phú Thọ) hoặc email: vanphong.sophutho@moet.edu.vn trước 
17h00’ ngày 06/4/2026. 

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c PCT UBND tỉnh - CTHĐ cấp tỉnh (b/c);
- Các thành viên HĐ tỉnh;
- Ủy ban nhân dân xã, phường;
- Trường Chính trị tỉnh;
- Các trường ĐH,CĐ,TC thuộc tỉnh;
- Các cơ sở GDNN tư thục; GDĐH tư thục 
  đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh Phú Thọ;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT,VP (ĐTL).

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
PHÓ CHỦ TỊCH 

GIÁM ĐỐC SỞ GD&ĐT                                
Trịnh Thế Truyền

mailto:vanphong.sophutho@moet.edu.vn


Phụ lục 1
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân” lần thứ 17 - năm 2026

 (Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐXT  ngày      tháng 3 năm 2026 của Hội đồng xét tặng danh hiệu
 “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026)

Stt
Học hàm, 

học vị hoặc 
ông/bà

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Chuyên ngành 
đào tạo Chức vụ/Đơn vị công tác

1 Ông Tạ Minh Hiếu 01/9/1970 Toán - Tin Giáo viên Trường THCS Yên Lạc, xã Tam Hồng

Danh sách trên có 01 nhà giáo



Phụ lục 2
Danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo ưu tú” lần thứ 17 - năm 2026

 (Kèm theo Thông báo số           /TB-HĐXT  ngày     tháng 3 năm 2026 của Hội đồng xét tặng danh hiệu 
“Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú” tỉnh Phú Thọ lần thứ 17 - năm 2026)

Stt

Học 
hàm, học 
vị hoặc 
ông/bà

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Chuyên 
ngành đào 

tạo
Chức vụ/Đơn vị công tác

I KHỐI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH: 06 nhà giáo

1 Tiến sĩ Bùi Thị Kim Tuyến 16/12/1974 Tiếng Nga Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

2 Thạc sĩ Nguyễn Trọng Khiêm 14/3/1973 Chính trị học Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh

3 PGS.TS Trần Thanh Tùng 26/6/1971 Sinh học Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc

4 Tiến sĩ Phạm Quốc Tuấn 02/10/1973 Dược - 
Tiếng Anh

Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Y dược Phú Thọ

5 Tiến sĩ Nguyễn Văn Đạt 04/02/1963 Chăn nuôi Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường cao đẳng Kỹ thuật 
công nghệ Vĩnh Phúc

6 Thạc sĩ Phan Thị Thu Thủy 01/9/1971 Lý luận và 
PP dạy học 
KTCN

Giảng viên chính khoa Điện, Trường cao đẳng Kỹ thuật 
công nghệ Vĩnh Phúc

II KHỐI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DO HỘI ĐỒNG SỞ GD&ĐT ĐỀ NGHỊ: 06 nhà giáo 

7 Tiến sĩ Đào Mạnh Thắng 08/4/1980 Toán Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hùng Vương



Stt

Học 
hàm, học 
vị hoặc 
ông/bà

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Chuyên 
ngành đào 

tạo
Chức vụ/Đơn vị công tác

8 Thạc sĩ Vũ Thị Hạnh 01/02/1974 Sinh học Tổ trưởng Tổ Sinh học, Trường THPT Chuyên                 
Hùng Vương

9 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng 26/8/1978 Vật lý Giáo viên Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

10 Thạc sĩ Tạ Thị Thu Hiền 15/6/1978 Sinh học Tổ phó Tổ Sinh - CN-TD-QPAN, Trường THPT Chuyên 
Vĩnh Phúc

11 Thạc sĩ Nguyễn Thành Đông 10/10/1976 Toán Tồ trưởng Tổ Toán - Tin, Trường THPT Yên Lạc

12 Thạc sĩ Đỗ Thị Thanh Huyền 25/10/1973 Toán Tổ trưởng Tổ Toán - Tin, Trường THPT Trần Phú

III KHỐI CÁC TRƯỜNG THCS, TIỂU HỌC, MẦM NON DO HỘI ĐỒNG XÃ, PHƯỜNG ĐỀ NGHỊ: 31 nhà giáo 
(Trong đó: THCS: 21 nhà giáo, TH&THCS: 01 nhà giáo; Tiểu học: 07 nhà giáo; Mầm non: 02 nhà giáo)

13 Thạc sĩ Tống Thị Hồng Vân 05/01/1981 Toán Hiệu trưởng Trường THCS Tiên Du, xã Bình Phú

14 Thạc sĩ Phạm Thị Tuyết 16/4/1979 Hóa học Hiệu trưởng Trường THCS Duy Phiên, xã Hội Thịnh

15 Bà Bùi Thị Loan 01/10/1979 Hóa học Giáo viên Trường THCS Duy Phiên, xã Hội Thịnh

16 Ông Trần Mạnh Hùng 8/12/1979 Toán Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lập Thạch, xã               
Lập Thạch

17 Thạc sĩ Trần Thị Hiền 17/8/1982 Vật lý Giáo viên Trường THCS Lập Thạch, xã Lập Thạch

18 Bà Nguyễn Thị Phương Oanh 11/4/1979 Ngữ văn Giáo viên Trường THCS Bá Hiến, xã Bình Tuyền



Stt

Học 
hàm, học 
vị hoặc 
ông/bà

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Chuyên 
ngành đào 

tạo
Chức vụ/Đơn vị công tác

19 Thạc sĩ Nguyễn Thị Tranh 29/9/1978 Ngữ văn Giáo viên Trường THCS Thiện Kế, xã Bình Xuyên

20 Bà Trần Thị Việt Hường 31/8/1978 Hóa Tổ trưởng Tổ Khoa học tự nhiên, Trường THCS Thiện 
Kế, xã Bình Xuyên

21 Ông Lê Hữu Việt 01/01/1983 Vật lý Giáo viên Trường THCS Vĩnh Tường, xã Vĩnh Tường

22 Ông Lê Tiến Dũng 10/5/1978 Lịch sử Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Tiến, xã Vĩnh Hưng

23 Bà Hà Thị Thống Nhất 17/12/1981 Ngữ văn Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường THCS Bắc Bình, 
xã Thái Hòa

24 Bà Trần Thị Hạnh 20/7/1980 Ngữ văn Tổ trưởng Tổ Khoa học xã hội, Trường THCS Tiên Lữ, 
xã Tiên Lữ

25 Bà Hoàng Thị Mai Hoa 28/4/1979 Giáo dục 
chính trị

Tổ phó Tổ Khoa học xã hội, Trường THCS Hội Hợp, 
phường Vĩnh Yên 

26 Ông Nguyễn Duy Hoàng 31/10/1981 Toán - Tin Giáo viên Trường THCS Tam Dương, xã Tam Dương 

27 Thạc sĩ Lê Thị Hồng Khiên 13/8/1975 Toán Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên

28 Thạc sĩ Vũ Thị Phương Anh 27/6/1974 Toán Hiệu trưởng Trường THCS Hùng Vương, phường              
Phúc Yên 

29 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Phương 17/9/1982 Khoa học 
máy tính

Giáo viên Trường THCS Phúc Yên, phường Phúc Yên



Stt

Học 
hàm, học 
vị hoặc 
ông/bà

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Chuyên 
ngành đào 

tạo
Chức vụ/Đơn vị công tác

30 Ông Nguyễn Ngọc Tám 20/4/1981 Ngữ văn Phó Hiệu trưởng Trường THCS Định Trung, phường 
Vĩnh Phúc 

31 Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Huyền 31/12/1979 Tiếng Anh Phó Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Yên, phường              
Vĩnh Phúc 

32 Ông Hán Lượng 16/8/1972 Toán - Tin Hiệu trưởng Trường THCS Trung Nguyên, xã Tề Lỗ

33 Thạc sĩ Nguyễn Thị Mai 21/8/1980 Hóa học Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trung Nguyên, xã Tề Lỗ

34 Bà Đoàn Thị Thơm 15/5/1969 Ngữ văn Hiệu trưởng Trường TH&THCS Thái Bình, phường 
Thống Nhất

35 Ông Vũ Ngọc Tuấn 10/01/1969 Giáo dục 
tiểu học

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kiệt Sơn, xã Lai Đồng

36 Bà Vũ Thị Thanh Vân 18/10/1974 Giáo dục 
tiểu học

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đức Bác, xã Sông Lô

37 Bà Hoàng Thị Chí 22/7/1973 Giáo dục 
tiểu học

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cao Mại, xã Lâm Thao

38 Bà Vũ Bảo Ngọc 31/12/1976 Giáo dục 
tiểu học

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Triệu Đề, xã                      
Sơn Đông

39 Thạc sĩ Đỗ Thị Năm 4/5/1982 Giáo dục 
tiểu học

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Lôi B, xã Bình 
Nguyên (thời điểm làm hồ sơ là Phó Hiệu trưởng 
Trường Tiểu học Sơn Lôi A, xã Bình Nguyên) 

40 Ông Nguyễn Văn Thạch 28/6/1978 Giáo dục 
tiểu học

Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Sơn, xã Tam Sơn



Stt

Học 
hàm, học 
vị hoặc 
ông/bà

Họ và tên
Ngày, 
tháng, 

năm sinh

Chuyên 
ngành đào 

tạo
Chức vụ/Đơn vị công tác

41 Ông Dương Thành Nam 15/3/1985 Giáo dục 
tiểu học

Giáo viên Trường Tiểu học Tam Sơn, xã Tam Sơn 

42 Bà Nguyễn Thị Bình 08/9/1971 Giáo dục 
mầm non

Hiệu trưởng Trường Mầm non Đồng Tiến, phường             
Hòa Bình

43 Bà Nguyễn Thị Hiền 27/10/1984 Giáo dục 
mầm non

Giáo viên Trường Mầm non Đồng Ích, xã Tiên Lữ

                                                                          Danh sách trên có 43 nhà giáo
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